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1. Đặt vấn đề
Cụm động từ được thừa nhận rộng rãi là một lĩnh 

vực ngôn ngữ nổi tiếng khó đối với cả người dạy và 
người học tiếng Anh. Xu hướng trong quá khứ, thậm 
chí cho đến nay vẫn coi cụm động từ là những mục 
chỉ có thể học thuộc lòng. Lý do cho điều này là các 
tiểu từ thường thay đổi ý nghĩa của động từ theo cách 
không thể kết nối nó với định nghĩa từ điển của các từ 
riêng lẻ nữa. Hơn nữa, cùng một sự kết hợp giữa động 
từ và tiểu từ dường như có nghĩa là những thứ khác 
nhau trong các ngữ cảnh khác nhau, điều này hỗ trợ 
cho trực giác rằng ý nghĩa cuối cùng là hoàn toàn tùy 
ý. Bên cạnh đó, miễn là các biểu thức đề cập đến các 
vị trí và chuyển động không gian, ý nghĩa khá rõ ràng, 
nhưng khi chúng đề cập đến các khái niệm trừu tượng 
hơn như cảm xúc hoặc quan hệ, ý nghĩa không quá rõ 
ràng (Rudzka-Ostyn, 2003). 

Trong nhiều trường hợp, một giáo viên tiếng Anh 
cố gắng giải thích ý nghĩa của các cụm động từ không 
thể đưa ra lý do tại sao ‘turn up’ được dịch thành 
‘happen’ và điều tương tự cũng xảy ra với hàng ngàn 
cụm từ khác. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng các 
cụm động từ rất biểu cảm nên chúng được sử dụng 
rất rộng rãi trong lời nói của người bản ngữ, đặc biệt 
là trong văn nói tiếng Anh. Hơn nữa, các cụm động 
từ mới liên tục được tạo ra trong nhiều lĩnh vực như 
tiếng Anh Tin học, tiếng Anh Y tế, v.v. Là giảng viên 
dạy tiếng Anh tôi nhận thấy rằng các cụm động từ 
khiến lên một lượng lớn động từ trong các văn bản 
kinh doanh và sách giáo khoa mà tôi đang sử dụng và 
muốn tìm ra một lời giải thích hợp lý cho việc sử dụng 

các cụm động từ gây khó hiểu cho học sinh cũng như 
giáo viên. Rõ ràng, điều làm cho các cụm động từ trở 
nên khó đoán là ý nghĩa của các tiểu từ, vì bản thân 
chúng dường như khá độc đoán, trong khi ý nghĩa của 
các động từ thường ít gây tranh cãi hơn.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Các định nghĩa về cụm động từ

Tom McArthur trong The Oxford Companion to 
the English Language (1992: 772) lưu ý rằng cụm 
động từ được gọi bằng nhiều tên khác như cụm động 
từ, động từ không liên tục, động từ ghép, tổ hợp động 
từ-trạng từ, cấu trúc động từ-tiểu từ (VPC), AmE 
động từ hai phần và động từ ba phần. David Crystal 
trong The Cambridge Encyclopedia of the English 
Language gọi hiện tượng ngôn ngữ này là “động từ 
nhiều từ” được mô tả đúng nhất là một từ vựng, một 
đơn vị nghĩa có thể lớn hơn một từ đơn lẻ (1995:118). 
Cowie và Mackin (1993) cũng chia sẻ ý tưởng tương 
tự rằng một cụm động từ thực chất là một động từ và 
một hoặc hai tiểu từ bổ sung. Như có thể thấy từ các 
ví dụ trên, cụm động từ bao gồm một động từ, thường 
là một động từ đơn âm tiết chỉ hành động hoặc chuyển 
động như go, put, take, và một hoặc nhiều tiểu từ. Tiểu 
từ có thể là trạng từ, giới từ hoặc từ có thể đóng vai trò 
là trạng từ hoặc giới từ.

Trong tiếng Anh, động từ thường được đặt cùng 
với trạng từ như trong put the book down, run back, 
warm the coffee up. Động từ cũng thường được kết 
hợp với giới từ, chẳng hạn như come into the Hall, 
drop the glass on the floor. Tất cả những kết hợp này 
đều dễ hiểu vì chúng ta có thể tìm ra nghĩa từ ý nghĩa 
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của từng động từ và trạng từ hoặc giới từ. Tuy nhiên, 
một số kết hợp khó hiểu hơn nhiều như break out được 
sử dụng trong câu sau:

Cuộc khủng hoảng bùng phát ở một số nước châu 
Âu.

Trong ví dụ này, động từ ‘break’ không có nghĩa 
như nó có trong cụm từ như bẻ cái thước và out không 
có nghĩa là ‘ở ngoài trời’. Sự kết hợp phải được hiểu là 
một đơn vị, có nghĩa là ‘bắt đầu đột ngột hoặc dữ dội’. 
Khi một động từ + tiểu từ (trạng từ/giới từ) là một đơn 
vị nghĩa như thế này, nó là một cụm động từ. Đôi khi, 
một động từ, một trạng từ và một giới từ được kết hợp 
để tạo thành một đơn vị nghĩa như đưa lên với, đối mặt 
với. Chúng cũng là những cụm động từ.
2.2. Một số loại cụm động từ chính

Theo Acklam (1992), có bốn loại cụm động từ 
cơ bản. Những dạng này xuất hiện rất thường xuyên 
trong các bài đọc về Ngân hàng – Tài chính và Kế 
toán. Đây là như sau:

Loại 1: động từ (v) + trạng từ (adv) không có tân 
ngữ (obj).

Động từ và trạng từ không thể tách rời trong cụm 
động từ thuộc thể loại này. Ví dụ: Công việc kinh 
doanh của chúng tôi đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi 
đang nghĩ đến việc mở rộng sang lĩnh vực thời trang 
cho trẻ em. Branch out có nghĩa là mở rộng/làm điều 
gì đó mới. Không có dạng bị động với cụm động từ 
loại 1.

Loại 2: v + adv + obj/ v + obj + adv
Động từ và trạng từ loại này có thể được tách ra. 

Nếu tân ngữ là danh từ, trạng từ có thể đứng trước 
hoặc sau danh từ. Ví dụ, cụm động từ bring down có 
nghĩa là ‘giảm’ trong câu Chúng ta phải hạ giá vé xem 
hòa nhạc nếu chúng ta muốn cạnh tranh.

Nếu tân ngữ là một đại từ, thì tân ngữ luôn ở giữa 
động từ và trạng từ: Chúng ta phải hạ nó xuống nếu 
chúng ta muốn cạnh tranh.

Loại 3: v + giới từ (prep) + obj
Giới từ không thể tách rời khỏi động từ, ví dụ, đi 

vào một tài sản (thừa kế).
Loại 4: v + adv + prep + obj
Cụm động từ trong loại này có hai tiểu từ. Chúng 

không thể tách rời khỏi động từ. Face up to something 
có nghĩa là ‘đối đầu/chấp nhận và đối phó với điều gì 
đó khó chịu’.

Ví dụ: Bạn phải đối mặt với sự thật rằng bạn có thể 
sẽ mất việc.

Bài báo được thực hiện trên cơ sở các sách tham 
khảo trong lĩnh vực ngôn ngữ học tri nhận. Những 
tài liệu này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để thiết lập 
một nền tảng lý thuyết vững chắc và tìm ra khuôn khổ 

phù hợp để phân tích dữ liệu. Sau đó, dữ liệu được 
thu thập và phân tích cẩn thận. Chúng là những cụm 
động từ trong ngữ cảnh kinh doanh được lấy từ sách 
giáo trình dành cho sinh viên kinh doanh và các bài 
học trực tuyến về kinh doanh. Các câu chứa cụm động 
từ up and out được chiết xuất thủ công và phân loại 
theo nhóm nghĩa của cụm động từ. Sau đó, chúng 
được phân tích dưới ánh sáng của quan điểm ngôn 
ngữ học tri nhận với việc sử dụng các lược đồ hình 
ảnh và các mở rộng ẩn dụ. Mục đích của cuộc kiểm 
tra là để chứng minh rằng có một sự hiểu biết hợp lý 
về các giác quan được truyền đạt bởi các cụm động từ 
với lên và ra.

Việc phân tích được tiến hành theo cả phương pháp 
suy diễn và quy nạp với giả định rằng ý nghĩa của các 
cụm động từ tiếng Anh là sự mở rộng ẩn dụ trong đó 
tiểu từ out giả định trước sự tồn tại của một vật chứa 
hoặc theo nghĩa bóng hoặc nghĩa đen và tiểu từ up 
biểu thị chuyển động dọc theo một con đường theo 
cùng một cách. Thông qua việc phân tích dữ liệu, bài 
viết đã cố gắng tìm ra nghĩa chính của các cụm động 
từ được cấu tạo từ tiểu từ ra và lên. Trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu, tác giả tiếp tục thảo luận, cố gắng rút ra 
một số kết luận trong việc tìm hiểu cụm động từ trong 
ngữ cảnh nghiên cứu cũng như trong ngữ cảnh chung.

Nghiên cứu này cho đến nay đã được thực hiện 
để giải quyết hai câu hỏi nghiên cứu, một là truyền 
đạt nghĩa logic của các cụm động từ và hai là điều tra 
sự chuyển nghĩa của các thành phần của chúng bằng 
cách áp dụng những hiểu biết sâu sắc của Ngôn ngữ 
học tri nhận, cụ thể là các lược đồ hình ảnh và sự mở 
rộng nghĩa ẩn dụ. đã được sử dụng làm phương tiện để 
giải thích các ý nghĩa khác nhau được chuyển tải bằng 
up và out khi kết hợp với các động từ khác nhau. Do 
đó, các cụm động từ với up và out đã được phát hiện 
là có ý nghĩa được thúc đẩy bởi ý nghĩa của trợ từ đi 
cùng với chúng và do đó có tính logic trong ý nghĩa 
của chúng.

Thứ nhất, phân tích ngữ nghĩa của các cụm động 
từ có up và out cho thấy, căn cứ vào nghĩa của các tiểu 
từ, tất cả các nghĩa do các cụm động từ đó chuyển tải 
dường như có mối liên hệ với nhau và có thể xếp vào 
các nhóm khác nhau để có thể lĩnh hội một cách logic. 
Đặc biệt, tiểu từ mã hóa các đường dẫn trong các miền 
trừu tượng khác nhau khi kết hợp với các động từ khác 
nhau. Từ lược đồ đường thẳng đứng được mã hóa bởi 
nghĩa đen của tiểu từ đi lên, các nghĩa trừu tượng khác 
của cụm động từ đi lên được hình thành, trong đó các 
quá trình như trực quan hóa và khái niệm hóa hoặc 
tiến triển khi tăng chất lượng và số lượng hoặc tiếp 
cận và hoàn thành mục tiêu được coi là các đường dẫn 
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với điểm đầu và điểm cuối. Tiểu từ out được cho là giả 
định trước sự tồn tại của một vật chứa nghĩa đen hoặc 
ẩn dụ tiết lộ ý nghĩa của cụm động từ mà không có 
out trong các lĩnh vực trừu tượng khác. Trong các tình 
huống kinh doanh, nhiều lĩnh vực trừu tượng như khả 
năng tiếp cận, không thể tiếp cận, khả năng hiển thị, 
ranh giới và trạng thái được khái niệm hóa dưới dạng 
các vùng chứa.

Ngoài ra, việc điều tra các khả năng mở rộng ẩn 
dụ giữa các cụm động từ với up và out trong ngữ cảnh 
của tiếng Anh thương mại đã chứng minh rằng hầu hết 
các cụm động từ được sử dụng một cách ẩn dụ liên 
quan đến cả động từ chính và tiểu từ. Do đó, cụm động 
từ không thể được giải thích bằng cách đơn thuần bổ 
sung ý nghĩa của các thành phần của chúng theo nghĩa 
đen mà chúng phải được hiểu theo nghĩa chuyển của 
cả động từ và tiểu từ.

Như đã biết, cụm động từ không được đánh giá cao 
trong việc học ngoại ngữ vì chúng được cho là một 
phần khó của từ vựng. Những phát hiện này cho tôi 
những lý do mạnh mẽ để lập luận rằng các cụm động 
từ khó hiểu chỉ vì những người học tiếng Anh nước 
ngoài thường không nhận thấy rằng ý nghĩa của chúng 
đi từ cụ thể đến trừu tượng dựa trên ý nghĩa của tiểu 
từ. Do đó, các nghĩa có vẻ trừu tượng của cụm động 
từ không phát triển một cách ngẫu nhiên mà liên quan 
một cách logic với nghĩa của tiểu từ.
 2.3. Những lưu ý cho việc dạy và học cụm động từ 
tiếng Anh

Đối với vấn đề học từ vựng tiếng Anh nói chung và 
học cụm động từ tiếng Anh nói riêng, sẽ là một thiếu 
sót nếu ai đó bỏ qua phần mô tả ngữ nghĩa của một từ 
vựng. Theo truyền thống, ngữ nghĩa của các cụm động 
từ tiếng Anh phần lớn được coi là tùy ý. Một danh sách 
dài các cách sử dụng có thể trong các ngữ cảnh khác 
nhau thường được cung cấp bởi sách giáo khoa và từ 
điển mà không có bất kỳ mối liên hệ rõ ràng nào với 
nhau. Điều này đặt ra một vấn đề đặc biệt đối với sinh 
viên học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Chưa có được 
các kỹ năng nhận thức ngữ nghĩa, tôi còn xem các cụm 
động từ tiếng Anh là những cách diễn đạt thành ngữ 
phải học từng từ một mà không có lời giải thích hợp lý 
về công dụng của chúng và tôi gặp rất nhiều khó khăn 
khi dạy cụm động từ cho học sinh của mình.

Cách tiếp cận nhận thức đối với các cụm động từ 
có tiểu từ đi và lên trong ngữ cảnh Tiếng Anh thương 
mại ở một mức độ nào đó đã đưa ra lời giải thích cho 
việc sử dụng các cụm động từ trong ngữ cảnh kinh 
doanh. Tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp người học các lĩnh 
vực tiếng Anh tổng quát khác không cảm thấy choáng 
ngợp hoặc bối rối với các cụm động từ mà họ gặp phải 

trong quá trình học và khuyến khích họ nghiên cứu và 
sử dụng các cụm động từ một cách hợp lý liên quan 
đến các phần mở rộng ẩn dụ của cả động từ và tiểu từ.

Những điểm sau đây được gợi ý để dạy và học cụm 
động từ tiếng Anh tốt hơn. Trong phần học, người học 
tiếng Anh đầu tiên luôn học các cụm động từ trong 
ngữ cảnh. Việc ghi nhớ danh sách các cụm động từ và 
định nghĩa của chúng ngoài ngữ cảnh là vô ích - hãy 
luôn chú ý cách chúng được sử dụng trong các ngữ 
cảnh khác nhau. Bên cạnh đó, người học phải nắm 
được nghĩa chính của các tiểu từ quan trọng vì chúng 
góp phần tạo nên nghĩa của cụm động từ. Thông 
thường nghĩa của cụm động từ là nghĩa của động từ 
chính cộng với nghĩa của tiểu từ. Tuy nhiên, việc phân 
tích các cụm động từ tiếng Anh với up và out đã chứng 
minh rằng các cụm động từ không thể được giải thích 
bằng cách đơn thuần bổ sung nghĩa đen của các thành 
phần của chúng mà chúng phải được hiểu theo các 
phần mở rộng ẩn dụ của cả động từ và tiểu từ. Đối với 
giáo viên dạy tiếng Anh, bên cạnh việc giải thích ngữ 
pháp của cụm động từ tiếng Anh, việc sử dụng phương 
pháp nhận thức trong việc giải thích nghĩa của cụm 
động từ cho học sinh là điều cần lưu ý. Họ nên giải 
thích tại sao một cụm động từ lại có nghĩa đó từ góc 
độ nhận thức. Cần cung cấp cho người học những khái 
niệm cơ bản nhất trong tiếp cận nhận thức như đề cập 
trong nghiên cứu này như lược đồ hình ảnh, mở rộng 
ẩn dụ, v.v. tự tin trong việc học và sử dụng chúng.
3. Kết luận

Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà ngôn ngữ học 
và nhà giáo dục trên toàn thế giới đã nghiên cứu các 
phương pháp tiếp cận phức tạp nhằm tối đa hóa hiệu 
quả dạy và học tiếng Anh nói chung và các phương 
pháp dạy từ vựng cho người học tiếng Anh nói riêng 
thành công. Không thể phủ nhận rằng các cụm động 
từ có tính biểu cảm cao đến mức chúng được sử dụng 
rất rộng rãi trong tiếng mẹ đẻ, đặc biệt là trong tiếng 
Anh nói.
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